
1

Trữ lượng 

địa chất tính 

giá khởi 

điểm (m3)

Giá khởi điểm 

làm tròn đến 

100.000 đồng 

(đồng)

Bước giá làm 

tròn đến 

100.000 đồng 

(đồng)

Tiền đặt trước 

làm tròn đến 

100.000 đồng 

(đồng)

Q G kđ

1
Đất làm vật 

liệu san lấp
6,26

xã Phước 

Mỹ
QN02

ĐGTD-

01
586.579 573.757 573.757 476.900.000 47.700.000 71.600.000

2
Đất làm vật 

liệu san lấp
16,79

xã Phước 

Mỹ
TDQN8

ĐGTD-

02
1.018.025 1.018.025 1.018.025 899.500.000 90.000.000 135.000.000

Đá làm 

VLXDTT 
7.058.219 7.058.219 7.058.219 26.703.900.000 1.335.200.000 4.005.600.000

đất san lấp 746.588 746.588 746.588 667.000.000 33.300.000 100.100.000

4
Đất làm vật 

liệu san lấp
2,24

xã Bình 

Thuận
TDTS18

ĐGTD-

04
162.291 162.291 162.291 129.100.000 13.000.000 19.400.000

 Trữ lượng 

phê đã phê 

duyệt (m³) 

 Trữ lượng 

sau điều 

chỉnh (m³) 

ĐGTD-

03

Ký hiệu 

mỏ

3
xã Phước 

An

Phụ lục I

CÁC MỎ ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số ......../QĐ-UBND ngày ......./......./2023 của UBND tỉnh)

I. Thành phố Quy Nhơn (02 mỏ)

II. Huyện Tuy Phước (01 mỏ)

III. Huyện Tây Sơn (01 mỏ)

Diện 

tích  

(ha)

Địa điểm 
Số hiệu 

QHKS

27 186

STT

Loại 

Khoáng 

sản



2

Trữ lượng 

địa chất tính 

giá khởi 

điểm (m3)

Giá khởi điểm 

làm tròn đến 

100.000 đồng 

(đồng)

Bước giá làm 

tròn đến 

100.000 đồng 

(đồng)

Tiền đặt trước 

làm tròn đến 

100.000 đồng 

(đồng)

Q G kđ

 Trữ lượng 

phê đã phê 

duyệt (m³) 

 Trữ lượng 

sau điều 

chỉnh (m³) 

Ký hiệu 

mỏ

Diện 

tích  

(ha)

Địa điểm 
Số hiệu 

QHKS
STT

Loại 

Khoáng 

sản

5
Đất làm vật 

liệu san lấp
2

xã Cát 

Hiệp
130

ĐGTD-

05
146.870 146.870 146.870 107.000.000 10.700.000 16.100.000

6
Đất làm vật 

liệu san lấp
1,5

xã Cát 

Hanh
130

ĐGTD-

06
113.593 113.593 113.593 91.600.000 9.200.000 13.800.000

IV. Huyện Phù Cát (02 mỏ)
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